CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ I 
HỌC SINH TỰ ÔN ĐỂ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP
TÀI LIỆU ÔN TẬP: Giáo trình “ Lý thuyết Tài chính – tiền tệ 1” 

Tác giả: PGS. TS Phan Thị Cúc 

NXB: Phương Đông , TP. Hồ Chí Minh, năm 2012.

I. Đề cương chi tiết ôn tập 

	                                         Nội dung
	Tiết
	Ghi chú

	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN TỆ 

1.1 BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ

   1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ

   1.1.2 Bản chất của tiền tệ

1.2 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

   1.2.1 Phương tiện thay đổi (Medium of Exchange)

   1.2.2 Đơn vị  đo lường giá trị hay đơn vị đánh giá ( Standard of Value)

   1.2.3 Phương tiện dự trữ về mặt giá trị ( Store of Value)

   1.2.4 Chức năng tiền tệ Thế Giới
1.3 SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ

   1.3.1Tiền tệ dưới dạng hàng hoá- hoá tệ 

   1.3.2 Tiền giấy ( Giấy bạc ngân hàng)

   1.3.3 Các hình thức tiền tệ khác

1.4 VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ

   1.4.1 Sự phát triển của vai trò tiền tệ.

   1.4.2 Vai trò của tiền trong nền kinh tế thị trường hiện đại.
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	Giảng và tự đọc

	Chương 2: CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ

2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ

   2.1.1 Các nhân tố của chế độ tiền tệ

   2.1.2 Chế độ lưu thông tiền kim loại

   2.1.3 Chế độ bản vị vàng thỏi

   2.1.4 Chế độ bản vị vàng hối đoái

   2.1.5 Chế độ bản vị ngoại tệ

   2.1.6 Chế độ tiền giấy không chuyển đổi ra vàng có bản vị là sức mua hàng hoá dịch vụ.

2.2 CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

   2.2.1 Thời kỳ phong kiến

   2.2.2 Thời kỳ thực dân Pháp (đến 8/1945)

   2.2.3 Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ (9/1945 đến 4/1975)

   2.2.4 Thời kỳ thống nhất tổ quốc từ sau 4/1975-1978

   2.2.5 Thời kỳ từ năm 1979-1985

   2.2.6  Thời kỳ từ năm 1986-2003

   2.2.7  Thời kỳ từ năm 2003 đến nay

2.3 CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ VIỆT NAM

2.3.1 Đơn vị tiền và tên gọi của đồng tiền 

2.3.2 Các quy định vầ phát hành tiền giấy và kim loại ở Việt Nam

2.3.3 Các nguyên tắc phát hành tiền

2.3.4 Cơ cấu lưu thông tiền tệ
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	Giảng, tự đọc 

	Chương 3: CUNG CẦU TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CUNG CẦU TIỀN TỆ

3.1.1 Cung tiền tệ

3.1.2 Cầu tiền tệ

3.1.3 Một số học thuyết về nhu cầu tiền tệ

3.2 CÂN ĐỐI CUNG CẦU TIỀN TỆ

   3.2.1 Quan điểm của C.Mác

   3.2.2 Quan điểm học thuyết số lượng Tiền tệ hiện đại

   3.2.3 Quan điểm của P.A Samuelson

3.3 CÂN ĐỐI CUNG CẦU TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.4 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA


   3.4.1 Khái niệm

   3.4.2Mục tiêu của chính sách tiền tệ 

   3.4.3 Các dạng chính sách tiền tệ

3.5 CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

3.6 CÁC CỘNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

     3.6.1 Giới hạn cho vay bão lãnh chiết khấu giấy tờ có giá

     3.6.2 Tái cấp vốn

     3.6.3 Công cụ lãi suất

     3.6.4 Dự trữ bắt buộc

     3.6.5 Nghiệp vụ thị trường mở

     3.6.6 Tỷ giá hối đoái 
	  14
	Giảng ,tự đọc 

	Chương 4 : LẠM PHÁT

4.1 LẠM PHÁT TIỀN TỆ

     4.1.1 Các vấn đề chung về lạm phát

     4.1.2 Hậu quả và những biện pháp khắc phục lạm phát 

4.2 LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

4.2.1 Cách tính toán và công bố chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam

4.2.2 Diễn biến lạm phát ở Việt Nam
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	Giảng ,tự đọc và kiểm tra


II. Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 

Chương I: Những vấn đề chung về Tiền tệ 

Câu 01: Giá trị của tiền là một phạm trù:
A.Vĩnh viễn






B.Lịch sử
C.Kinh tế - lịch sử





D.Không câu nào đúng

Câu 02: Ở hình thức giá trị nào hàng hoá được thực hiện bằng cách trao đổi sản phẩm trực tiếp:

A. Giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

B.Giá trị toàn bộ hay mở rộng

C. Giá trị chung

D.Tiền tệ

Câu 03: Giả sử trong nền kinh tế có 150 loại hàng hóa, số giá trong nền kinh tế hàng đổi hàng và trong nền kinh tế tiền tệ là:

A.11170 và 150





B. 11175 và 150

C. 11180 và 150





D.11185 và 150

Câu 04: Vào năm ……….. nước ta đổi tên Ngân hàng quốc gia Việt Nam thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:



A.1951






B.1959

C.1961






D.1975

Câu 05: Hình thức tiền nào sau đây không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành:
A. Tiền giấy






B.Tiền kim loại
C.Sec







D.Tiền pháp định 

Câu 06: Tiền tệ là công cụ thực hiện yêu cầu hạch toán kinh tế khi:

A.Cá nhân thực hiện chi tiêu hằng ngày

B.Doanh nghiệp thực hiện quá trình kinh doanh sản xuất ở công ty

C.Nhà nước thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về mặt kinh tế

D.Tất cả đều đúng

Câu 07: Trong các nhóm thuộc rổ hàng hóa mà giá cả của nó được chọn để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam nhóm hàng hóa nào có trọng số cao nhất:

A.Nhóm xăng ,dầu, nhiên liệu



B.Nhóm lương thực ,thực phẩm

C.Nhóm nhà ở





D.Nhóm phương tiện đi lại

Câu 08: Ở hình thức giá trị nào vật trung gian làm phương tiện trao đổi hàng hoá:

A.Giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên

B. Giá trị toàn bộ hay mở rộng

C.Giá trị chung

D.Tiền tệ

Câu 09:  Tiền tệ là......

A.Một loại hàng hoá đặc biệt

C. Vật ngang giá chung trong trao đổi

B.Một phạm trù kinh tế-lịch sử

D. Tất cả cá câu trên đều đúng

Câu 10: Chức năng của tiền tệ là gì?

A.Đo lường giá trị.




B.Phương tiện trao đổi .

C.Phương tiện dự trữ về mặt giá trị 


D.Tất cả các câu trên.

Câu 11: Khi tiền tệ đã gắn với chủ quyền của một quốc gia thì công dụng của nó giúp cho quốc gia đó : 
A. Trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn. 
B. Bảo tồn giá trị hàng hóa nội địa. 
C. Bảo vệ an ninh về tài chính ,đảm bảo an toàn cho đồng tiền quốc gia. 
D. Thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu với quốc gia khác. 

Câu 12:  Bản chất của tiền tệ là:

A. Những đồng tiền xu bằng kim loại

B.Những tờ giấy bạc

C.Những chuỗi hạt, vỏ ốc, gia súc

D.Vật ngang giá chung làm phương tiện trao đổi hàng hoá, dịch vụ và    thanh toán các khoản nợ

Câu 13: Khó khăn khi sử dụng tiền điện tử ở Việt Nam là

A.Không thuận tiện vì thiếu trang thiết bị liên quan

B.Tập quán tiêu dùng của người dân thích dung tiền mặt

C.Hạ tằng cơ sở và trang thiết bị kĩ thuật đòi hỏi chi phí cao

D.Tất cả đều đúng
Câu 14: Về mặt giá trị sử dụng tiền có đặc điểm gì so với hàng hóa thông thường khác

A.Là thước đo giá trị hàng hóa khác


B.Là vật ngang giá chung

C.Tiền có thể mua được nhiều giá trị sử dụng khác
D.Tất cả đều đúng

Câu 15: Năm 1986 đã có sự kiện nào xảy ra

A.Lạm phát của Việt Nam trong thời kì này là lạm phát 3 con số

B.Địa hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI diễn ra

C.Đổi tiền trên phạm vi toàn quốc

D.Cả A và B đều đúng

Câu 16: Giá trị sử dụng của tiền tệ hiện đại là:

A. Khả năng thỏa mãn nhu cầu trao đổi của xã hội – nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi.

B. Giá trị sử dụng của chính vật liệu được dùng để in, đúc tiền.

C. Giá trị sử dụng của hàng hóa, dịch vụ mà tiền tệ có thể trao đổi được.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 17: Việc sử dụng các loại thẻ thanh toán để giảm bớt lưu hành tiền giấy thuộc hình thức tiền tệ nào sau đây:

A.Tiền tệ dưới dạng hàng hoá-tiền tệ

B.Tiền tệ kim loại

C.Tiền giấy (giấy bạc ngân hàng)

D. Các hình thức khác của tiền tệ

Câu 18: Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ khác với giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường ở chỗ:

A. Giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường do đặc tính tự nhiên của nó quy định và tồn tại vĩnh viễn cùng với những đặc tính tự nhiên đó; còn giá trị sử dụng của một loại tiền tệ mang tính lịch sử và chỉ tồn tại trong những giai đoạn nhất định, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí xã hội.

B. Giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường mang tính lịch sử và chỉ tồn tại trong những giai đoạn nhất định, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí xã hội; còn giá trị sử dụng của một loại tiền tệ do đặc tính tự nhiên của nó quy định và tồn tại vĩnh viễn cùng với những đặc tính tự nhiên đó

C. Giá trị sử dụng của hàng hóa thông thường do đặc tính tự nhiên của nó quy định và tồn tại vĩnh viễn cùng với những đặc tính tự nhiên đó; còn giá trị sử dụng của một loại tiền tệ tồn tại cùng với sự tồn tại của kim loại dùng để đúc tiền, không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí xã hội.

D.Tất cả đều đúng

Câu 19: Vai trò của tiền tệ là gì?

A.Công cụ thực hiện yêu cầu hạch toán kinh tế .

B.Công cụ quản lý vĩ mô.

C.Chế độ song bản vị

D.Câu A và B đúng .

Câu 20: Tiền tệ là công cụ thực hiện yêu cầu hạch toán kinh tế khi:

A.Doanh nghiệp thực hiện quá trình kinh doanh sản xuất ở công ty 

B. Cá nhân thực hiện chi tiêu hàng ngày

C.Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về mặt kinh tế

D.Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 21: Vai trò công cụ quản lý vĩ mô của tiền tệ thể hiện đúng khi:

A.Nhà nước hoạch định chính sách chiến lược kinh tế, tính khả năng bồi đắp khi bội chi và điều chỉnh lạm phát.
B.Hướng dẫn các hoạt động kinh tế kinh doanh theo đúng pháp luật

C.Góp phần điều chỉnh các quan hệ kinh tế nhằm thích hợp với môi trường pháp lý

D.Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 22: Ở hình thái tiền tệ hàng hóa (còn gọi là hóa tệ) có đặc điểm:

A.Hàng hóa dùng làm tiền tệ trong trao đổi phải có giá trị thực sự.

B.Giá trị vật trung gian trao đổi phải ngang bằng với giá trị của hàng hóa đem ra trao đổi.

C.Giá trị của tiền tệ hàng hóa (hóa tệ) được đo bằng giá trị của hàng hóa được dùng làm tiền tệ.

D.Tất cả đều đúng.

Câu 23: Vai trò công cụ quản lí vĩ mô của tiền tệ thể hiện đúng khi

A.Hướng dẫn các hoạt động kinh tế kinh doanh theo đúng pháp luật

B.Góp phần điều chỉnh các quan hệ kinh tế nhầm thích hợp với môi trường quản lí

C.Giúp hạn chế, xóa bỏ những hoạt động kinh tế không phù hợp pháp luật

D.Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 24: Tiền tệ xuất hiện ở:
A.Thời kỳ xã hội phân công lao động phát triển
B.Thời kỳ đầu công xã nguyên thủy
C.Thời kỳ chế độ tư hữu xuất hiện
D.Không câu nào đúng
Câu 25: Tiền ghi sổ là các khoản tiền gởi _______ ở ngân hàng
A.có kỳ hạn
B.tiết kiệm
C.Cả câu a, b đúng
D.Không câu nào đúng
Câu 26: “Tiền chỉ đóng vai trò trung gian môi giới, nó không phải là mục đích của hoạt động này” - đây là một trong những đặc điểm của tiền tệ khi thực hiện chức năng
A.Phương tiện trao đổi
B.Thước đo giá trị
C.Phương tiện cất trữ
D.Tất cả các câu trên đều sai
Câu 27: Do.........nên tiền giấy có thể giữ được giá trị của nó
A.tiền dấu hiệu đại diện cho vàng đáng lẽ phải có trong lưu thông
B.chế độ độc quyền phát hành với qui định nghiêm ngặt của nhà nước
C.được tự do chuyển đổi ra vàng theo qui định của Nhà nước
D.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 28: Hình thái nào sau đây là hình thái tiền tệ:
A.Hình thái giá trị chung
B.Hình thái giá trị tiền tệ
C.Hình thái giản đơn
D.Không câu nào đúng
Câu 29: Chức năng cất trữ về mặt giá trị là
A.Chức năng quan trọng và duy nhất của tiền tệ
B.Chức năng có ở tất cả các loại tài sản
C.Chức năng duy nhất có ở tiền tệ
D.Tất cả các câu trên đều sai
Câu 30: Tiền tệ có chức năng
A.Phương tiện cất trữ
B.Đơn vị đo lường giá trị
C.Phương tiện trao đổi
D.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 31: Ở hình thức giá trị nào hàng hoá được thực hiện bằng cách trao đổi sản phẩm trực tiếp:
A.Giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
B.Giá trị toàn bộ hay mở rộng
C.Tiền tệ
D.Giá trị chung
Câu 32: Tiền ghi sổ là các khoản tiền gởi _______ ở ngân hàng
A.có kỳ hạn
B.không kỳ hạn
C.tiết kiệm
D.câu a,c đúng
Câu 33: Chọn đáp án nào trong các đáp án sau để trả lời câu hỏi: So sánh giữa tiền giấy trước đây và tiền giấy ngày nay?
A.Tiền trước đây dựa vào kim loại quý; tiền ngày nay dựa vào ấn định của Nhà nước
B.Tiền trước đây và tiền ngày nay khác nhau về hình thức in ấn
C.Tiền trước đây và tiền ngày nay đều được đảm bảo bằng hàng hoá, dịch vụ hoặc kim loại quý và theo quy định của Nhà nước
D.Tiền trước đây là tiền tệ - hàng hoá; tiền ngày nay là tiền giấy
Câu 34: Việc sử dụng các loại thẻ thanh toán để giảm bớt lưu hành tiền giấy thuộc hình thức tiền tệ nào sau đây:
A.Tiền tệ kim loại
B.Tiền giấy (giấy bạc ngân hàng)
C.Tiền tệ dưới dạng hàng hoá-tiền tệ
D.Các hình thức khác của tiền tệ
Câu 35: Ở hình thức giá trị nào vật trung gian làm phương tiện trao đổi hàng hoá:
A.Tiền tệ
B.Giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
C.Giá trị chung
D.Giá trị toàn bộ hay mở rộng
Câu 36: Ở hình thái tiền tệ nào mà những tờ giấy bạc ngân hàng không được tự do chuyển đổi ra vàng:
A.Tiền tệ dưới dạng hàng hoá-tiền tệ
B.Các hình thức khác của tiền tệ
C.Tiền giấy (giấy bạc ngân hàng)
D.Tiền tệ kim loại
Câu 37: Ở hình thái giá trị mở rộng thì:
A.Vật ngang giá chung có ý nghĩa tượng trưng được lựa chọn theo tập quán của từng địa phương
B.Vật ngang giá đơn nhất có thể là bất kỳ hàng hóa nào trong thế giới hàng hóa
C.Tất cả các vật ngang giá đặc thù đều có quyền lực ngang nhau trong vai trò vật ngang giá
D.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 38: Tiền tệ xuất hiện ở:
A.Thời kỳ ra đời của vật trung gian làm phương tiện trao đổi
B.Thời kỳ chế độ tư hữu xuất hiện
C.Thời kỳ xã hội phân công lao động phát triển
D.Thời kỳ đầu công xã nguyên thủy
Câu 39: Ở hình thái giá trị mở rộng thì:
A.Vật ngang giá đơn nhất có thể là bất kỳ hàng hóa nào trong thế giới hàng hóa
B.Các vật ngang giá đặc thù có quyền lực khác nhau trong vai trò vật ngang giá
C.Vật ngang giá chung có ý nghĩa tượng trưng được lựa chọn theo tập quán của từng địa phương
D.Không câu nào đúng
Câu 40: Bản chất của tiền tệ là:
A.Những chuỗi hạt, vỏ ốc, gia súc
B.Những tờ giấy bạc
C.Những đồng tiền xu bằng kim loại
D.Vật ngang giá chung làm phương tiện trao đổi hàng hoá, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ
Câu 41: Vai trò của tiền tệ là gì?
A.Công cụ thực hiện yêu cầu hạch toán kinh tế
B.Công cụ quản lý vĩ mô
C.Câu a và b đều sai
D.Câu a và b đúng
Chương 2: Các chế độ tiền tệ

Câu 42: Hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia, được qui định bằng luật pháp được gọi là ………………………..
A.Hình thái tiền tệ

B.Chế độ tiền tệ

C.Bản vị tiền tệ

D.Tất cả đều sai

Câu 43: Chế độ  tiền tệ song bản vị có các đặc tính chủ yếu nào sau đây? C2

A.Sự  tự do đúc bạc và vàng thành tiền

B.Có một tương quan pháp định cố định giữa giá trị của vàng và giá trị của bạc

C.Dùng tiền -  vàng hay bạc trong trao đổi, trả nợ đều được pháp luật  cho phép

D.Tất cả đều đúng

Câu 44: Ở chế độ  tiền tệ nào mà những tờ giấy bạc ngân hàng không được tự do chuyển đổi ra vàng: C2

A.Tiền tệ dưới dạng hàng hoá-tiền tệ

B.Tiền tệ kim loại

C.Tiền giấy (giấy bạc ngân hàng)

D. Các hình thức khác của tiền tệ

Câu 45: Giá trị thực tế của đồng tiền các nước phụ thuộc vào sức mua của nó thuộc  về: C2

A.Chế độ song bản vị

B.Chế độ bản vị tiền giấy không  chuyển đổi ra vàng

C.Chế độ bản vị tiền vàng

D.Chế độ bản vị vàng thỏi

Câu 46: Chế độ tiền tệ bao gồm các nhân tố nào sau đây: C2

A.Bản vị tiền tệ





B.Đơn vị tiền tệ

C.Công cụ trao đổi





D.Tất cả đều đúng

Câu 47: Về mặt giá trị sử dụng tiền có đặc điểm đặc biệt gì so với hàng hóa thông thường khác:
A. Thước đo giá trị hàng hóa khác
B. Vật ngang giá chung
C. Tiền có thể mua được nhiều giá trị sử dụng khác
D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 48: Luật NHNNVN được ban hành lần thứ nhất vào:
A. Ngày 12/12/1999
B. Ngày 12/12/1998
C. Ngày 12/12/1997
D. Ngày 12/12/2000
Câu 49: Việc phát hành tiền giấy gọi là “giấy bạc Việt Nam” đầu tiên ở miền Trung vào thời gian:
A. Năm 1945
B. Năm 1946
C. Năm 1947
D. Tất cả đều sai
Câu 50:______ được dùng làm cơ sở định giá đồng tiền quốc gia
A.Bản vị tiền tệ
B.Đơn vị tiền tệ
C.Công cụ trao đổi
D.Tất cả các câu trên
Câu 51: Theo các văn bản pháp lý của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, quy định việc cung ứng tiền vào lưu thông hàng năm sẽ được phát ra theo những kênh chủ yếu nào?
A.Kênh tín dụng
B.Kênh ngân sách
C.Kênh phân phối
D.Cả 2 câu b, c đều đúng
Câu 52: Sau khi thống nhất đất nước năm 1975 nước ta đã tiến hành 2 lần đổi tiền vào các năm
A. 1975 và 1985
B. 1978 và 1985
C. 1975 và 1978
D. 1978 và 1986
Câu 53: Tiền điện tử nằm ở hình thái tiền tệ nào sau đây:
A. Tiền giấy
B. Tiền tệ kim loại
C. Tiền tệ dưới dạng hàng hóa - tiền tệ
D. Tiền tệ khác
Câu 54: Việt nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế ( WTO) vào:
A. Tháng 17/11/2006
B. Tháng 11/01/2006
C. Tháng 11/01/2005
D. Tháng 11/01/2007
Câu 55: Điểm khác nhau giữa mô hình tổ chức hệ thống ngân hàng của thời kỳ kế hoạch hoá tập trung và thời kỳ đổi mới là
A. Hệ thống ngân hàng thời kỳ kế hoạch hoá tập trung là hệ thống ngân hàng 1 cấp, hệ thống ngân hàng thời kỳ đổi mới là hệ thống ngân hàng 2 cấp
B. Hệ thống ngân hàng thời kỳ kế hoạch hoá tập trung là hệ thống ngân hàng 2 cấp, hệ thống ngân hàng thời kỳ đổi mới là hệ thống ngân hàng 1 cấp
C. Hệ thống ngân hàng thời kỳ kế hoạch hoá tập trung là hệ thống ngân hàng 1 cấp và 2 cấp, hệ thống ngân hàng thời kỳ đổi mới là hệ thống ngân hàng 1 cấp
D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 56: Chính phủ vay để bù đắp thiếu hụt ngân sách thì phát hành:
A. Trái phiếu kho bạc sinh lãi
B. Tín phiếu kho bạc sinh lãi
C.  Trái phiếu Chính Phủ
D.  Tất cả đều  đúng
Câu 57: Luật NHNNVN được sửa đổi bổ sung vào năm nào:
A. 17/6/2001
B. 17/6/2002
C. 17/6/2004
D. 17/6/2003
Câu 58: Trong các trường hợp sau trường hợp nào không thuộc phát hành tiền thông qua con đường tín dụng
A. Phát hành tiền cho các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu từ và phát triển vay bằng phương pháp tái chiết khấu.
B. Bộ tài chính vay có đảm bảo bằng trái phiếu kho bạc sinh lãi
C. Phát hành tiền cho Ngân sách nhà nước chi tiêu
D. Phát hành tiền để tăng dự trữ ngoại tệ và vàng
Câu 59:Chế độ tiền tệ nào mà tiền giấy quốc gia được Nhà nước xác định một trọng lượng bạc nhất định:
A.Chế độ song bản vị
B.Chế độ bản vị vàng thỏi
C.Chế độ bản vị tiền vàng
D.Chế độ bản vị bạc
Câu 60: Tháng 5/ 1990 đã diễn ra sự kiện nào sau đây:
A. Hai Pháp lệnh NH ra đời đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống NHVN từ 1 cấp sang 2 cấp.
B. Nền KT bị lạm phát siêu mã
C. Ngân hàng thực hiện việc đổi tiền
D. Cả a và c đều đúng
Câu 61:Việc phát hành tiền của NHTW ở VN hiện nay được:
A.Đảm bảo bằng sức mua hàng hóa dịch vụ trên thị trường
B.Đảm bảo bằng vàng
C.Đảm bảo bằng ngoại tệ
D.Tất cả  đều đúng
Câu 62:Vai trò công cụ quản lý vĩ mô của tiền tệ thể hiện đúng khi:
A.Góp phần điều chỉnh các quan hệ kinh tế nhằm thích hợp với môi trường pháp lý
B.Hướng dẫn các hoạt động kinh tế kinh doanh theo đúng pháp luật
C.Nhà nước hoạch định chính sách chiến lược kinh tế, tính khả năng bồi đắp khi bội chi và điều chỉnh lạm phá
D.Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 63: Người dân không có quyền từ chối dùng tiền trong trao đổi trong trường hợp nào
A. Các loại tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông
B. Các loại tiền rách nát, hư hỏng do hành vi phá hoại
C. Không có tiền lẻ trả lại đối với tiền có mệnh giá lớn do NHNNVN phát hành
D. Tiền không phải do NHNNVN phát hành
Câu 64:…………….. được dùng làm cơ sở định giá đồng tiền quốc gia

A.Đơn vị tiền tệ

B.Bản vị tiền tệ

C.Công cụ trao đổi

D.Tất cả các câu trên

Câu 65: Đơn vị tiền tệ quốc gia được xác định bằng đơn vị tiền tệ của nước ngoài đó là

A.Chế độ bản vị tiền vàng



B.Chế độ song bản vị


C.Chế độ bản vị bạc




D.Chế độ bản vị ngoại tệ

Câu 66: Luật NHNNVN được ban hành lần thứ nhất vào

A.Ngày 12/12/1997




B.Ngày 12/12/1999

C.Ngày 12/12/1998




D.Ngày 12/12/2000

Câu 67: Đơn vị tiền tệ quốc gia được xác định bằng đơn vị tiền tệ của nước ngoài đó là

A.Chế độ bản vị tiền vàng



B.Chế độ bản vị bạc

C.Chế độ song bản vị




D.Không câu nào đúng

Câu 68: Giấy bạc ngân hàng  thực chất là:

A. Một loại tín tệ.

B. Tiền đư​ợc làm bằng giấy.

C. Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng. 

D. Tiền gửi ban đầu và tiền gửi do các ngân hàng th​ương mại tạo ra. 

Câu 69: Việc phát hành tiền giấy gọi là “ giấy bạc Việt Nam” đầu tiên ở miền Trung vào:

A.Năm 1945





B.Năm 1946

C.Năm 1947






D.Năm 1948


Câu 70: Chế độ tiền tệ hiện nay ở Việt Nam là chế độ…………

A.Bản vị hàng hối đoái




B.Bản vị ngoại tệ - chủ yếu USD

C.Song bản vị





D.Bản vị sức mua hàng hóa – dịch vụ

Câu 71: Trái phiếu dollar CHÂU Âu chỉ có một vài ngân hàng lớn có uy tín đặc biệt của một số nước mới có quyền phát hành, nó dùng để:
A.Vay dollar, đến hạn cũng phải trả bằng dollar (USD) cả vốn và lãi
B.Thời hạn cho vay từ vài tuần đến dưới 3 tháng
C.Vay trong và ngoài nước
D.Cả A, B, C đều đúng 

Câu 72: Chứng chỉ tiền gửi được phát hành dưới hình thức :

A.Hình thức mệnh giá




B. Hình thức dưới mệnh giá

C.Hình thức mệnh giá và hình thức chiết khấu
D. Hình thức cao hơn mệnh giá

Câu 73: Chế độ bản vị trong đó tiền giấy quốc gia không trực tiếp đổi ra vàng, muốn đổi ra vàng phải thông qua một ngoại tệ

A.Chế độ bản vị ngoại tệ

B..Chế độ bản vị tiền vàng

C.Chế độ bản vị vàng thỏi

D.Chế độ bản vị vàng hối đoái

Câu 74: Chế độ tiền tệ nào mà trong đó đồng tiền của một quốc gia được đảm bảo bằng một trọng lượng vàng nhất định theo pháp luật.

A.Chế độ bản vị ngoại tệ

B.Chế độ bản vị tiền vàng

C.Chế độ bản vị vàng thỏi

D.Chế độ bản vị vàng hối đoái

Câu 75: Mức giá cả chung càng cao thì …………………………
A.Giá trị hay sức mua của một đơn vị tiền càng thấp

B. Giá trị hay sức mua của một đơn vị tiền càng cao

C..Cả 2 câu trên đều đúng

D.Cả 2 câu trên đều sai

Câu 76: Tiền giấy (polymer) đang lưu hành ở Việt nam hiện nay thuộc dạng nào sau đây:

A.Tiền giấy khả hoán.

B.Tiền giấy bất khả hoán.

C.Tiền tín dụng

D.Không có đáp án đúng.

Câu 77: Trong trường hợp doanh nghiệp dùng  tiền để hạch toán lỗ lãi trong sản xuất kinh doanh, khi đó tiền thực hiện chức năng nào sau đây:

A.Phương tiện trao đổi.

B.Đơn vị đo lường giá trị.

C.Phương tiện dự trữ giá trị.

D.Tiền tệ quốc tế.

Chương 3: Cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ quốc gia 

Câu 78: Giá cả hàng hóa có quan hệ …… với giá trị đơn vị tiền tệ và …..với giá trị của hàng hóa.

A.Tỷ lệ nghịch – tỷ lệ thuận.

B.Tỷ lệ thuận - tỷ lệ nghịch.

C. Đồng biến – nghịch biến.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 79: …..  là toàn thể khối tiền tệ đã cung cấp cho nền kinh tế trong một thời kỳ xác định.

A.Cung tiền tệ

B.Cung ứng tiền tệ

C.Khối tiền tệ

D.Mức cung tiền tệ

Câu 80: Chế độ bản vị trong đó có tiền giấy quốc gia không trực tiếp và đổi ra vàng, muốn đổi ra vàng phải thông qua một ngoại tệ:

A.Chế độ bản vị tiền vàng



B.Chế độ bản vị vàng đối thoái 

C.Chế độ bản vị ngoại tệ




D.Chế đô bản vị vàng thỏi

Câu 81: Chế độ bản vị ngoại tệ được sử dụng phổ biến ở các nước

A.Thiếu vàng

B.Có ngoại tệ mạnh được tự do chuyển đổi trên thị trường

C.Bị lệ thuộc vào các nước khác về mặt chính trị

D.Cả A,C đều đúng

Câu 82: Khi Ngân hàng Nhà nước mua chứng khoán trên thị trường tài chính, nghiệp vụ này làm cho:

A. Khối tiền M1 tăng.

B. Khối tiền M2 giảm.

C. Khối tiền M3 tăng.

D. Cả A, C đều đúng.

Câu 83: Theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2003 (đã được sửa đổi bổ sung), quỹ dự trữ phát hành được bảo quản ở đâu?

A.  Kho bạc  Nhà nước ở trung ương

B.  Ngân hàng Nhà nước 

C.  Ngân hàng Trung ương

D.  Kho tiền Trung ương

Câu 84: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây : 

A.Tính chất của khoản tiền huy động.

B.Loại hình tổ chức tín dụng.

C.Việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ.

D.Tất cả đều đúng.

Câu 85: Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là :

A.Loại hình thị trường tài chinh cao cấp.

B.Công cụ điều hành kinh tế vỹ mô.

C.Việc kinh doanh chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ để sinh lợi.

D.Ngân hàng NN mua bán ngắn hạn các chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Câu 86: Tái chiết khấu chứng từ có giá là :

A.Ngân hàng thương mại mua lại chứng từ có giá của ngân hàng Nhà nước.

B..Ngân hàng Nhà nước mua lại chứng từ có giá do ngân hàng thương mại phát hành.

C.Ngân hàng Nhà nước mua lại chứng từ có giá do ngân hàng thương mại đã mua trước đó.

D.Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng thương mại vay có đảm bảo bằng những chứng từ có giá do ngân hàng thương mại đã mua trước đó.

Câu 87: Trước khi trao đổi giữa hàng hóa và tiền, các bên trao đổi phải thực hiện:

A. Thỏa thuận giá cả.

B. Đo lường giá trị hàng hóa.

C. Sử dụng chức năng đơn vị đo lường giá trị của tiền tệ.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 88: Học thuyết tiền tệ của John Maynard Keynes cho rằng việc tăng mức cung tiền có tác động:

A. Giảm tốc độ lưu thông của tiền tệ.

B. Tăng lãi suất thị trường.

C. Kích thích đầu tư, tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp và làm cho nền kinh tế tăng trưởng.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 89: Học thuyết lượng tiền của Irving Fisher chú trọng đến chức năng nào sau đây của tiền tệ:

A. Phương tiện trao đổi.

B. Đơn vị đo lường giá trị.

C. Phương tiện dự trữ giá trị.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 90:  Học thuyết tiền tệ của John Maynard Keynes cho rằng việc tăng mức cung tiền có tác động:

A. Giảm tốc độ lưu thông của tiền tệ.

B. Tăng lãi suất thị trường.

C. Kích thích đầu tư, tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp và làm cho nền kinh tế tăng trưởng.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 91: Học thuyết lượng tiền của Irving Fisher chú trọng đến chức năng nào sau đây của tiền tệ:

A. Phương tiện trao đổi.

B. Đơn vị đo lường giá trị.

C. Phương tiện dự trữ giá trị.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 92:“Tính lỏng” của một tài sản được xác định bởi:

A. Thời  gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

C. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. 

D.. Cả A và B đều đúng.

Câu 93: Khi sản phẩm được sản xuất ra chưa trở thành hàng hóa, thì sự trao đổi sản phẩm bằng hiện vật đ​ược dựa trên cơ sở nào sau đây? 

A. Theo cung cầu hàng hoá.

B. Theo cung cầu hàng hoá và sự điều tiết của chính phủ.

C. Một cách ngẫu nhiên.

D. Theo giá cả của thị trường quốc tế.

Câu 94: Hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia, được quy định bằng luật pháp được gọi là………….

A.Bản vị tiền tệ





B.Hình thái tiền tệ

C.Chế độ tiền tề





D.Công cụ trao đổi

Câu 95: Vai trò nào sau đây không phải vai trò của Ngân hàng Trung ương trong nền kinh tế thị trường

A.Phát hành tiền





B.Dự trữ ngoại hối

C.Giữ vũng chủ quyền quốc gia



D.Tất cả đều đúng

Câu 96: Việc phát hành tiền của NHTW hiện nay được

A.Đảm bảo bằng sức mua hàng hóa trên thị trường

B.Đảm bảo bằng vàng

C.Đảm bảo bằng ngoại tệ





D.Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 97: Khi tiền là công cụ thể hiện chủ quyền quốc gia, chính quyền dùng tiền để thực hiện mục tiêu nào sau đây?

A.Tái phân phối lợi tức giữa các tầng lớp xã hội

B.Huy động tài sản của nhân dân và phần nào trưng dụng tài sản đó để giúp cho sự phát triển của nền kinh tế

C.Bảo vệ an ninh tài chính

D.Tất cả đều đúng

Câu 98: Tổ chức nào sau đây không phải là ngân hàng nhưng cũng làm dịch vụ thanh toán?

A.Công ty tài chính




B.Các quỹ đầu tư

C.Bưu điện






D.Tất cả đều đúng

Câu 99: Khối tiền tài sản hay chuẩn tệ được tính bằng:

A.Khối tiền giao dịch +tiền gửi tiết kiệm+tiền gửi định kì

B. Khối tiền giao dịch +tiền gửi tiết kiệm

C.Khối tiền giao dịch+ tiền gửi tiết kiệm+ tiền gửi khac

D. Tiền gửi tiết kiệm+các loại chứng khoán khả nhượng

Câu 100: Khối tiền M1 còn được gọi là:

A.Khối tiền tài sản





B.Khối tiền chuẩn tệ

C.Khối tiền giao dịch




D.Khối tiền cơ bản

Câu 101 Tiền trung ương do……………….phát hành:

A.Ngân hàng địa phương 



B.Ngân hàng trung ương

C.Ngân khố nhà nước




D.Kho bạc nhà nước

Câu 102: Khối tiền trực tiếp làm phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán trong nền kinh tế  là ……………………….

A. Khối tiền tệ M1

B. Khối tiền tệ M2

C. Khối tiền tệ M3

D.Khối tiền tệ L

Câu 103: Khối tiền tài sản hay chuẩn tệ được tính bằng…………………………..
A.Khối tiền giao dịch

B.Khối tiền giao dịch+tiền gởi tiết kiệm

C.Khối tiền giao dịch+tiền gởi tiết kiệm +tiền gởi định kỳ

D.Khối tiền giao dịch+tiền gởi tiết kiệm +tiền gởi định kỳ +tiền gởi khác

Câu 104: Khối tiền M1 còn được gọi là ……………………………..
A.Khối tiền tài sản

B.Khối tiền chuẩn tệ

C.Khối tiền giao dịch

D.Tất cả đều đúng

Câu 105: Ở Việt Nam, cơ quan nào sau đây quy định cơ chế quản lí tiền dự trữ phát hành

A.Chính phủ





B.Bộ tài chính

C.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


D.Quốc hội

Câu 106: Hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia, được quy định bằng luật pháp được gọi là………….

A.Bản vị tiền tệ





B.Chế độ tiền tệ

C.Hình thái tiền tệ





D.Đơn vị tiền tệ

Câu 107: Trong thời kì nhà Lê , đồng tiền lưu thông của nước ta là:

A.Tiền đúc bằng đồng




B.Tiền giấy

C.Tền đúc bằng bạc




D.Tiền đúc bằng vàng

Câu 108: “Do Nhà nước ấn định tỷ lệ đúc tiền chính thức, nhưng tỉ lệ trên thị trường thay đổi nên dẫn đến đồng tiền tốt bị đẩy ra khỏi lưu thông”. Điều này xảy ra trong chế độ…..

A.Bản vị vàng





B.Bản vị bạc

C.Song bản vị





D.Bản vị vàng thỏi


Câu 109: ………………. là toàn thể khối tiền tệ đã cung cấp cho nền kinh tế trong một thời kỳ xác định. 
A.Cung tiền tệ





B. Cung ứng tiền tệ
C.Khối tiền tệ





D.Mức cung tiền tệ 

Câu 110: Hồ Quý Ly đã ban hành hành tiền giấy vào năm :

A.Năm 1396





B.Năm 1398





C.Năm 1399






D.Tất cả đều đúng

Câu 111: Tiền gửi không kỳ hạn còn được gọi là:
A.Tiền tài sản





B.Tiền gửi trong tài khoản Sec
C.Tiền gửi tiết kiệm có mục đích


D.Tiền gửi “nóng”

Câu 112: Tổng lượng tiền tệ M3 được tính bằng công thức
A.M2 + tiền gửi có kỳ hạn loại lớn
B.M2 + tiền gửi có kỳ hạn loại lớn + trái phiếu dài hạn được mua lại của NHTW và các tổ chức tín dụng khác
C.M2 + tiền gửi có kỳ hạn loại lớn + trái phiếu dài hạn được mua lại của NHTW và các tổ chức tín dụng khác + EURO, dollar loại lớn
D.Cả A, B, C đều đúng

Chương 4: Lạm phát

Câu 113: Lạm phát vừa phải còn được gọi là….

A. Lạm phát hai con số 

B. Lạm phát phi mã

C. Lạm phát một con số 

D. Chỉ số giá

Câu 114: Biện pháp kiềm giữ giá cả là:

A.Nhà nước có thể áp dụng tự do mậu dịch để tăng quỹ hàng hóa đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng nhằm cân đối với nguồn tiền dư.

B. Nhà nước bán vàng để thu hút tiền mặt và dập tắt cơn sốt vàng

C.Nhà nước bán ngoại tệ để khôi phục uy tín của đồng nội tệ trong quan hệ ngoại tệ và góp phần dập tắt cơn sốt ngoại tệ.

D. Tất cả đều đúng

Câu 115: Khi lạm phát xảy ra các chủ thể trong  nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng bởi áp lực nào :
A.Các doanh nghiệp sẽ phải chịu áp lực từ sự gia tăng của các yếu tố đầu vào
B.Tầng lớp dân cư nghèo sẽ phải chịu áp lực từ sự gia tăng của giá cả sinh hoạt
C.Chính phủ sẽ phải chịu áp lực từ sự gia tăng của giá cả cho các dự án đầu tư công

D. Tất cả đều đúng

Câu 116: Nguyên nhân chủ quan của lạm phát :

A.Chính sách quản lí kinh tế không phù hợp của nhà nước

B.Nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh

C.Thiên tai động đất bão lụt

D. Giá cả nguyên vật liệu nhập tăng giá

Đáp án A

Câu 117: Người ta thường căn cứ vào đâu để phân loại lạm phát :

A.Sự bất ổn về kinh tế xã hội



B.Sự mất giá của tiền giấy

C.Sự phân phối lại qua giá cả



D. Chỉ số giá

Đáp án D

Câu 118: Các quan điểm khác nhau về lạm phát

A.Sự tăng lên liên tục của giá cả

B.Phát hành tiền giấy vượt quá mức đảm bảo của vàng ,bạc, ngoại tệ,v,v…của quốc gia.

C.Sự mất cân đối nghiêm trọng  giữa tiền và hàng trong nền kinh tế 

D.Cả 3 quan điểm trên chưa đầy đủ

Câu 119: Biện pháp dùng lạm phát chống lạm phát là:

A.Tăng lãi suất thị trường và giảm lượng tiền trong lưu thông

B. Giữ tỉ lệ lạm phát ở mức vừa phải

C.Kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động

D.Nới lỏng tiền tệ ,mở rộng cung ứng tiền trong lưu thông

Câu 120: Nguyên nhân khách quan của lạm phát:

A. Biến động của thị trường nhiên liệu trên thế giới

B. Thiên tai động đất, bão lụt

C. Nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh

D. Tất cả đều đúng

Câu 121: Biện pháp dùng lạm phát chống lạm phát được sử dụng ở các quốc gia:

A.Còn nhiều tiềm năng về lao động đất đai , tài nguyên , trình độ quản lí kinh tế cao ,trình độ khoa học phát triển.

B.Không có tiềm năng về lao động đất đai, trình độ kinh tế yếu, trình độ khoa học thì lạc hậu

C.Không có tiềm năng về lao động đất đai , tài nguyên , trình độ quản lí kinh tế trung bình 

D.Trình độ lao động quản lí ở mức trung bình 

Câu 122: Lạm phát thể hiện qua các đặc trưng cơ bản : Sự thừa tiền do cung cấp tiền tệ quá mức; sự tăng giá cả đồng bộ và liên tục theo sự mất giá của tiền giấy; sự bất ổn về kinh tế-xã hội và......

A. Sự mất cân đối giữa tiền và hàng hóa

B. Sự phân phối qua lại giá cả

C.Sự mất cân đối giữa cung-cầu tiền tệ


D.Sự phân phối cung-cầu tiền tệ

Câu 123: Lạm phát là một biên pháp kinh tế được Nhà nước sử dụng  để......

A. Phân phối qua lại giá cả trong nền kinh tế

B.Phân phối lại cung -cầu hàng hóa trong nền kinh tế

C. Phân phối lại sản phẩm và thu nhập trong nền kinh tế

D. Phân phối lại cung- cầu tiền tệ trong nên kinh tế

Câu 124: Biện pháp dùng lạm phát chống lạm phát là biện pháp

A.Giữ tỷ lệ lạm phát ở mức vừa phải

B.Kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động

C. Phát hành thêm tiền để tăng đầu tư, mở rộng sản xuất 

D.Ổn định tiền tệ, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát

Câu 125: Để góp phần làm giảm lượng tiền dôi thừa trong lưu thông nhà nước cần vận dụng những công cụ điều tiết như tăng lãi suất tiền gởi tiết kiệm, tăng thuế đối với các cá nhân có thu nhập cao, gọi là biện pháp gì?

A.Biện pháp kiềm giữ giá cả

B.Biện pháp hạn chế tiền tệ hay đóng băng tiền tệ

C.Biện pháp dùng lạm phát chống lạm phát

D.Biện pháp cơ bản

Câu 126: Lạm phát vừa phải còn gọi là

A.Lạm phát phi mã




B.Lạm phát hai con số

C.Siêu lạm phát





D.Lạm phát một con số

Câu 127: Khi lạm phát xẩy ra nền kinh tế sẽ ảnh hưởng theo hướng:

A.Biểu thuế không điều chỉnh kịp do doanh nghiệp rơi vào khó khăn

B.Sẽ bị thất thu do nhiều công ty xí nghiệp phá sản

C.Thuế càng ngày càng giảm do sản xuất bị sút kém

D.Tất cả đều đúng

Câu 128: Các quan điểm khác nhau về lạm phát

A.Sự tăng lên liên tục của giá cả

B. Phát hành tiền giấy vượt quá mức đảm bảo của vàng ,bạc, ngoại tệ,….của quốc gia

C. Sự mất cân đối nghiêm trọng  giữa tiền và hàng trong nền kinh tế 

D.Cả 3 quan điểm trên chưa đầy đủ

Câu 129: Đôi khi nhà nước chủ trương lạm phát vừa phải trong thời gian ngắn để thực hiện:

A. Chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế

B. Chính sách kiềm chế lạm phát

C.Khắc phục bội chi ngân sách nhà nước

D.Thanh toán công nợ

Câu 130: Siêu lạm phát là:

A.Tốc độ tăng trưởng vượt quá lạm phát phi mã

B.Tốc độ tăng trưởng bằng lạm phát phi mã

C.Tốc độ tăng giá vượt qua một con số

D.Tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới lạm phát phi mã

Câu 131: Hậu quả của lạm phát là:

A.Những ngành sản xuất có chu kì dài,thu hồi vốn chậm thì phát triển

B.Những ngành sản xuất trung hạn thì phát triển

C.Những ngành sản xuất có chu kì ngắn thì phát triển

D.Tất cả đều đúng

Câu 132: Biện pháp dùng lạm phát chống lạm phát là:

A.Tăng lãi suất thị trường và giảm lượng tiền trong lưu thông

B.Giữ tỉ lệ lạm phát ở mức vừa phải

C.Kiểm soát lạn phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động

D.Nới lỏng tiền tệ ,mở rộng cung ứng tiền trong lưu thông

Câu 133: Các quốc gia có thể:
A. Loại trừ hoàn toàn lạm phát
B.Không thể loại trừ lạm phát
C.Sử dụng lạm phát vừa phải để phát triển kinh tế
D.Không câu nào đúng 
Câu 134: Khi lạm phát xảy ra cơ cấu kinh tế sẽ bị mất cân đối theo hướng:

A. Phát triển những ngành sản xuất có chu kỳ ngắn.

B. Phát triển những ngành sản xuất có chu kỳ dài.

C. Phát triển những ngành sản xuất có chu kỳ trung hạn.

D. Phát triển những ngành công nghiệp.
Câu 135: Sức ép về tăng trưởng kinh tế giảm hơn năm 2005
A.  Mức tăng giá cả nhiều mặt hàng trên thế giới và trong nước đều thấp hơn năm 2005
B. Sức ép về tăng trưởng kinh tế giảm hơn năm 2005
C. Chính phủ đề ra nhiều giải pháp để kiềm chế giá, điều hành chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt
D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 136: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 1986 ở Việt Nam tăng:
A. 774.7%
B. 674.7%
C. 974.7%
D. 874.7%
Câu 137: Năm 1997, Chính phủ Việt Nam trang trải thâm hụt ngân sách bằng:
A. In tiền để bù đắp
B. Vay trong nước và vay ngoài nước thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu và viện trợ nước ngoài
C. Cả a, b đều đúng
D. Cả a, b đều sai
Câu 138: Sau tháng 12 năm 1998 nhờ công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam thực hiện chính sách :
A. 4 giá
B. 3 giá
C. 2 giá
D. 1 giá
Câu 139: Sau tháng 12 năm 1998 nhờ công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam chính sách giá cơ bản dựa trên:
A. Nguyên tắc thị trường
B. Nguyên tắc thoả thuận
C. Nguyên tắc ngang giá
D. Cả a, b và c đều sai
Câu 140: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung vào:
A. Tháng 6/2005
B. Tháng 6/2004
C. Tháng 6/2003
D. Tháng 6/2002
Câu 141: Lạm phát tháng 12 năm 2006 bao nhiêu con số ở Việt Nam:
A. Bốn
B. Ba 
C. Hai
D. Một
Câu 142: Ở Việt Nam các nhân tố nào được dự báo làm giảm lạm phát năm 2007:
A. Giảm giá cả hàng hóa
B. Tăng cung tiền tệ trong lưu thông
C. Cam kết của Chính phủ với WTO về lộ trình thuế suất nhiều mặt hàng giảm
D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 143: Biên pháp cơ bản Nhà nước sử dụng để chống lạm phát là
A.Đóng băng tiền tệ
B.Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý
C.Dùng lạm phát chống lạm phát
D.Kìm giữ giá cả
Câu 144: Nguyên nhân khách quan của lạm phát
A.Thiên tai, động đất, bảo lụt,
B.Chủ trương kinh doanh không đúng của các doanh nghiệp
C.Do tiêu dùng quá mức của dân cư
D.Không câu nào đúng
Câu 145: Mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm ở Việt Nam do cơ quan nào quy định: 

a. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

b. Quốc hội 

c. Ngân hàng trung ương 

d. Tổng cục thống kê

Câu 146: Ở Việt Nam dung chỉ số nào sau đây để đo lường lạm phát: 

a. Chỉ số giá tiêu dung CPI 

b. Chỉ số giá sinh hoạt (CLI)

c. Chì số giá sản xuất (PPI)

d. Chỉ số giá chi phí tiêu dung cá nhân (PCEPI)

Câu 147: Trong một nền kinh tế khi dự toán lạm phát tăng lên thì điều gì xảy ra: 

a. Lãi suất huy động NHTM tăng 

b. Lãi suất cho vay NHTM giảm 

c. Lãi suất huy động NHTM  giảm 

d. Lãi suất cho vay NHTM tăng

Câu 148: Hiện tượng tăng mức giá một lần do bị sốc được gọi là: 

a. Lạm phát 

b. Phá giá 

c. Kích giá 

d. Giá kịch trần

Câu 149: Ở Việt Nam siêu lạm phát đã xảy ra vào năm nào: 

a. Tháng 12 Năm 1986

b. Tháng 12 Năm 1989

c. Tháng 12 Năm  1990

d. Tháng 12 Năm  1992

Câu 150: Giảm phát là tình trạng: 

a. Mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục

b. Mức sản xuất hàng hóa dịch vụ của  nền kinh tế giảm sút liên tục

c. Thu nhập của người làm việc hưởng lương giảm xuống liên tục

d. Tất cả đều đúng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Giảng viên ôn tập
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